
Mã MH

ĐVHT

% KT

Lớp KT L1 L2 HP KT L1 L2 HP KT L1 L2 HP KT L1 L2 HP KT L1 L2 HP KT L1 L2 HP KT L1 L2 HP KT L1 L2 HP KT L1 L2 HP

1 211718101 Trần Thị Thu Cẩm 07/01/1999 CCMN171 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 7.0 7.6 8.5 8.5 7.7 8.5 8.3 9.5 9.0 9.2 9.3 5.6 6.7 7.5 8.1 7.9 7.5 8.0 7.9 7.9 Khá

2 211718102 Nguyễn Thị Kim Chi 12/11/1999 CCMN171 8.0 8.0 9.0 9.0 8.3 3.3 5.3 8.0 8.0 7.7 7.0 7.2 8.0 7.5 7.7 10.0 7.4 8.2 9.3 6.6 7.4 8.3 8.5 8.4 7.4 Khá

3 211718103 Nguyễn Thị Kỳ Duyên 29/09/1999 CCMN171 8.0 8.0 8.3 8.3 8.0 4.0 5.6 8.0 8.0 7.4 6.5 6.8 8.0 7.0 7.3 9.2 5.4 6.5 8.7 8.1 8.3 7.7 6.0 6.5 7.0 Khá

4 211718104 Phan Thị Hồng Hà 11/10/1999 CCMN171 8.0 8.0 7.0 7.0 7.0 7.5 7.3 8.0 8.0 7.7 7.0 7.2 8.0 8.0 8.0 8.2 4.2 5.4 9.2 7.2 7.8 8.2 8.0 8.1 7.3 Khá

5 211718105 Nguyễn Thị Thúy Hạ 15/05/1999 CCMN171 9.0 9.0 8.0 8.0 7.5 8.0 7.8 8.0 8.0 8.2 7.5 7.7 8.0 8.0 8.0 9.6 3.8 5.5 8.7 7.8 8.1 8.0 8.0 8.0 7.7 Khá

6 211718106 Võ Thị Mỹ Hạnh 15/07/1999 CCMN171 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 6.0 6.6 8.5 8.5 7.8 8.0 7.9 8.0 8.5 8.4 8.1 3.6 5.0 8.7 7.5 7.9 7.7 7.5 7.6 7.3 Khá

7 211718107 He 22/03/1999 CCMN171 8.5 8.5 7.8 7.8 7.5 2.0 4.2 8.0 8.0 8.2 7.0 7.4 8.0 6.0 6.6 6.7 3.2 4.3 7.2 5.7 6.2 6.5 5.0 5.5 6.0 Trung bình khá

8 211718108 Trần Thị Thu Hiền 08/03/1999 CCMN171 8.0 8.0 8.5 8.5 7.8 6.0 6.7 9.0 9.0 7.9 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.7 3.6 5.1 8.2 6.6 7.1 7.9 8.0 8.0 7.3 Khá

9 211718109 A Hồng 08/12/1999 CCMN171 8.0 8.0 8.0 8.0 7.8 6.8 7.2 9.5 9.5 7.4 7.0 7.1 8.0 7.0 7.3 8.4 4.4 5.6 7.2 6.9 7.0 6.5 6.5 6.5 7.1 Khá

10 211718110 Nguyễn Thị Hương 13/09/1999 CCMN171 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 5.5 6.3 8.0 8.0 8.0 7.0 7.3 8.0 7.5 7.7 8.2 4.8 5.8 8.2 5.7 6.5 6.9 8.0 7.7 7.0 Khá

11 211718111 Hà Thị Thúy Kiều 12/01/1999 CCMN171 8.5 8.5 8.5 8.5 7.5 7.8 7.7 7.0 7.0 8.0 6.5 7.0 8.0 5.5 6.3 9.0 2.2 4.2 9.2 6.6 7.4 8.2 6.0 6.7 6.9 Trung bình khá

12 211718112 Lưu Thúy Lan 08/08/1999 CCMN171 8.0 8.0 9.0 9.0 7.3 5.3 6.1 8.0 8.0 7.4 7.0 7.1 8.0 5.5 6.3 7.7 5.2 6.0 8.2 6.3 6.9 7.9 3.5 4.8 6.6 Trung bình khá

13 211718113 Nguyễn Thị Lan 20/10/1999 CCMN171 8.0 8.0 8.0 8.0 7.8 3.0 4.9 7.0 7.0 7.5 6.0 6.5 8.0 7.0 7.3 9.1 1.8 4.0 7.9 6.6 7.0 7.7 5.0 5.8 6.1 Trung bình khá

14 211718114 Đồng Phan Hoài Linh 03/09/1998 CCMN171 8.0 8.0 9.5 9.5 9.0 6.0 7.2 7.5 7.5 8.0 7.0 7.3 9.5 9.0 9.2 8.8 6.6 7.3 8.2 8.1 8.1 7.5 8.0 7.9 7.8 Khá

15 211718115 Ngô Nữ Diệu Linh 09/04/1999 CCMN171 8.0 8.0 8.0 8.0 8.3 4.5 6.0 8.0 8.0 8.4 6.5 7.1 8.0 5.0 5.9 8.7 5.4 6.4 8.2 6.3 6.9 7.5 6.0 6.5 6.8 Trung bình khá

16 211718116 Nguyễn Thị Diệu Linh 23/09/1999 CCMN171 9.0 9.0 8.0 8.0 7.0 4.5 5.5 8.0 8.0 7.5 5.5 6.1 8.5 7.5 7.8 9.1 5.6 6.7 8.3 7.2 7.5 7.7 7.0 7.2 7.0 Khá

17 211718117 Ksor Vân Ly 26/10/1999 CCMN171 9.0 9.0 8.3 8.3 7.0 3.5 4.9 8.0 8.0 7.9 7.5 7.6 8.5 8.0 8.2 7.4 3.0 4.3 9.3 4.8 6.2 7.7 3.5 4.8 6.3 Trung bình khá

18 211718118 Ksor H' Măt 25/01/1998 CCMN171 9.0 9.0 7.5 7.5 4.0 4.0 4.0 7.5 7.5 7.6 8.0 7.9 8.5 5.0 6.1 8.0 3.5 4.9 6.9 5.7 6.1 6.9 3.0 4.2 5.9 Trung bình

19 211718119 Đỗ Thị Quỳnh My 01/05/1999 CCMN171 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 5.0 6.0 8.5 8.5 7.8 7.5 7.6 8.0 8.0 8.0 9.1 4.5 5.9 9.7 7.5 8.2 7.3 8.5 8.1 7.3 Khá

20 211718120 Nguyễn Thanh Ngân 12/04/1999 CCMN171 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 4.3 5.6 8.5 8.5 7.6 6.0 6.5 8.5 7.5 7.8 8.9 4.6 5.9 7.5 5.7 6.2 7.5 7.0 7.2 6.7 Trung bình khá

21 211718121 Lê Thị Kim Ngọc 22/05/1999 CCMN171 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 4.8 5.9 8.0 8.0 8.0 6.0 6.6 9.5 7.0 7.8 9.2 4.8 6.1 7.2 7.8 7.6 7.3 5.0 5.7 6.8 Trung bình khá

22 211718122 Lê Thị Mỹ Nữ 19/05/1999 CCMN171 8.0 8.0 7.5 7.5 7.8 0.0 3.1 8.0 8.0 7.8 6.0 6.5 8.0 7.0 7.3 7.3 4.9 5.6 8.2 6.6 7.1 7.5 7.0 7.2 6.2 Trung bình khá

23 211718123 Nguyễn Thị Kiều Oanh 29/01/1999 CCMN171 8.0 8.0 9.3 9.3 7.0 5.0 5.8 8.0 8.0 7.8 4.0 5.1 8.5 6.5 7.1 7.8 4.6 5.6 7.5 6.9 7.1 7.5 9.0 8.6 6.8 Trung bình khá

24 211718124 Nguyễn Thị Diễm Phương 05/05/1999 CCMN171 9.0 9.0 8.5 8.5 7.5 3.3 5.0 8.0 8.0 7.5 6.5 6.8 9.0 7.0 7.6 8.8 5.4 6.4 8.7 6.9 7.4 7.3 8.5 8.1 7.0 Khá

25 211718125 Ngô Thị Tú Quyên 09/08/1999 CCMN171 9.0 9.0 9.0 9.0 8.3 6.8 7.4 8.0 8.0 8.3 7.0 7.4 8.0 8.5 8.4 9.9 5.9 7.1 9.3 6.3 7.2 7.7 8.5 8.3 7.8 Khá

26 211718126 Nguyễn Thị Như Quỳnh 20/08/1999 CCMN171 8.0 8.0 7.5 7.5 7.8 6.0 6.7 8.0 8.0 7.8 5.5 6.2 8.0 8.0 8.0 8.6 6.3 7.0 7.5 7.8 7.7 7.2 8.0 7.8 7.3 Khá

27 211718127 Rơ Châm H' Rutơ 11/05/1999 CCMN171 9.0 9.0 7.5 7.5 7.3 6.0 6.5 9.0 9.0 7.9 7.0 7.3 8.5 7.5 7.8 9.8 6.8 7.7 8.7 6.9 7.4 7.3 7.0 7.1 7.5 Khá

28 211718128 Siu H' Sao 12/08/1998 CCMN171 9.0 9.0 9.3 9.3 7.3 5.3 6.1 10.0 10.0 7.7 6.0 6.5 9.5 6.5 7.4 9.3 6.4 7.3 8.5 6.9 7.4 7.0 6.5 6.7 7.3 Khá

29 211718129 Rơ Châm Sít 01/07/1999 CCMN171 9.0 9.0 7.3 7.3 7.3 7.0 7.1 9.0 9.0 7.8 7.5 7.6 8.0 9.0 8.7 8.6 6.0 6.8 7.9 6.3 6.8 7.9 9.0 8.7 7.7 Khá

30 211718130 Nguyễn Thị Mỹ Sương 01/02/1999 CCMN171 8.0 8.0 7.5 7.5 7.0 3.0 4.6 8.5 8.5 7.8 5.5 6.2 8.0 7.0 7.3 9.2 4.6 6.0 9.2 6.9 7.6 8.5 7.5 7.8 6.7 Trung bình khá

31 211718131 Lê Thị Kim Thi 14/03/1999 CCMN171 9.0 9.0 7.0 7.0 7.3 0.0 2.9 10.0 10.0 7.7 6.0 6.5 8.5 7.0 7.5 8.5 3.0 4.7 6.9 6.9 6.9 6.9 8.5 8.0 6.3 Trung bình khá

32 211718132 Nguyễn Thị Hồng Thi 23/07/1999 CCMN171 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 2.0 4.2 8.0 8.0 7.9 8.0 8.0 8.0 7.0 7.3 7.1 4.2 5.1 8.5 5.7 6.5 7.9 8.0 8.0 6.6 Trung bình khá

33 211718133 Nguyễn Thị Mỹ Thiện 10/08/1999 CCMN171 8.5 8.5 6.0 6.0 7.5 1.8 4.1 9.0 9.0 7.9 6.0 6.6 8.0 5.5 6.3 8.9 4.6 5.9 8.3 6.9 7.3 8.3 9.0 8.8 6.6 Trung bình khá

34 211718134 Tô Thị Thanh Thôm 21/04/1999 CCMN171 8.0 8.0 7.5 7.5 7.8 0.0 3.1 9.0 9.0 7.8 8.0 7.9 8.0 8.5 8.4 9.1 4.2 5.7 8.2 6.6 7.1 7.9 9.0 8.7 6.7 Trung bình khá

35 211718135 Hồ Thị Thu 15/07/1997 CCMN171 9.0 9.0 8.0 8.0 8.0 3.0 5.0 8.0 8.0 8.0 7.0 7.3 9.5 8.0 8.5 7.4 4.6 5.4 9.3 6.3 7.2 9.3 8.0 8.4 7.0 Khá

36 211718136 Trần Thị Thương 08/08/1999 CCMN171 9.0 9.0 9.3 9.3 7.3 2.5 4.4 10.0 10.0 8.0 0.0 2.4 8.0 8.5 8.4 9.1 4.0 5.5 8.7 6 6.8 8.3 8.5 8.4 6.4 Trung bình khá

37 211718137 Huỳnh Thị Phương Thùy 08/10/1999 CCMN171 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 2.8 4.7 8.5 8.5 8.0 6.5 7.0 8.5 6.5 7.1 8.9 4.2 5.6 8.2 7.2 7.5 7.9 7.5 7.6 6.7 Trung bình khá

38 211718140 Nguyễn Thị Thu Trang 21/11/1999 CCMN171 9.0 9.0 8.0 8.0 7.5 5.0 6.0 8.0 8.0 8.0 5.5 6.3 8.0 8.5 8.4 7.6 2.8 4.2 7.9 6.6 7.0 7.7 9.0 8.6 6.9 Trung bình khá

39 211718141 Nguyễn Thị Đăng Trinh 17/04/1999 CCMN171 8.5 8.5 9.0 9.0 9.0 5.0 6.6 8.0 8.0 8.0 7.0 7.3 8.0 9.0 8.7 9.4 7.6 8.1 9 7.5 8.0 8.2 9.5 9.1 7.9 Khá

40 211718142 Tống Lai Tuyền 01/05/1999 CCMN171 9.0 9.0 7.5 7.5 7.8 3.0 4.9 8.0 8.0 7.9 6.0 6.6 9.0 7.0 7.6 9.7 6.0 7.1 6.5 7.2 7.0 7.3 1.0 2.9 6.3 Trung bình khá

41 211718143 Nguyễn Thị Vi 12/12/1998 CCMN171 8.5 8.5 8.5 8.5 7.3 3.0 4.7 8.0 8.0 7.8 6.5 6.9 8.0 7.0 7.3 8.7 6.4 7.1 9 6 6.9 8.2 6.5 7.0 6.8 Trung bình khá

42 211718144 Vân Thanh Hiền Vi 29/12/1999 CCMN171 9.0 9.0 7.5 7.5 7.8 3.3 5.1 8.0 8.0 7.7 6.0 6.5 8.5 5.5 6.4 9.3 6.8 7.6 6.5 6.9 6.8 7.3 6.5 6.7 6.8 Trung bình khá

43 211718145 Rơ Ô H' Voen 20/04/1999 CCMN171 9.0 9.0 8.0 8.0 7.3 6.0 6.5 8.5 8.5 8.0 5.0 5.9 8.5 4.0 5.4 7.8 2.0 3.7 7.5 4.5 5.4 7.2 0.0 2.2 5.7 Trung bình

1 ANCB00312 1

2 ANCB00412 1

3 LCCB00232 3

4 MNCB10112 1

5 MNCB20432 2

6 SHCT01312 1

7 TACB00222 2

8 TGCB20322 2

9 TGCB20522 2

Lưu ý: -   Điểm HP>=4.0 là học phần đạt.

      - Điểm HP <4.0 là học phần không đạt (sinh viên phải học lại để trả nợ)

Âm nhạc nâng cao (Đàn)

Giáo dục học đại cương

Sự học & sự phát triển trẻ em 1 ThS. Ngô Võ Thạnh TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Văn học thiếu nhi và đọc kể diễn cảm

Sức khỏe sinh sản

Tiếng Anh2

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác 2

Múa

Lê Thị Tuyết

Ngày

sinh

3

ANCB00312

1

ANCB00412

Âm nhạc nâng cao (Hát)

Họ và tên

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

KT. HIỆU TRƯỞNG

100%

MNCB20432

Pleiku, ngày … tháng … năm 2018
Danh mục môn học

TT Mã SV
2 2

30%

TACB00222 TGCB20522

TB
30%

2

30%
Xếp loại

30%

1

40% 100% 30%

1 2

MNCB10112 TGCB20322

1

LCCB00232 SHCT01312

NGƯỜI LẬP BIỂU PHÒNG ĐÀO TẠO

100%

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM HỌC KỲ

Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018

LỚP CCMN171 - GIÁO DỤC MẦM NON A (K38)
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